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Mục tiêu: Phân tích đặc điểm dấu ấn miễn dịch và xếp loại kiểu hình miễn dịch trong T-ALL ở trẻ em tại Viện HH-TM TW. Đối tượng: 16 bệnh nhi (độ tuổi từ 1 tháng đến 15), được chẩn đoán T-ALL tại Viện HH-TM TW từ tháng 1/2014 đến 6/2015. Phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang, không can thiệp, chọn mẫu thuận tiện, phân tích kiểu hình và xếp loại theo dấu ấn miễn dịch biểu biện trên quần thể tế bào ung thư bằng kỹ thuật đếm tế bào dòng chảy. Kết quả: (1) Dưới nhóm T trung gian gặp nhiều nhất (56,3%). (2) 100% bệnh nhân có biểu hiện dấu ấn cyCD3, trong khi dấu ấn CD3 bề mặt chỉ xuất hiện ở 25% trường hợp. Các dấu ấn đặc trưng dòng lympho khác xuất hiện với tỷ lệ cao lần lượt là CD7 (68,8%), CD2 (56,2%), CD5 (50%)

Từ khóa: LXM cấp dòng lympho T, kiểu hình miễn dịch, dấu ấn miễn dịch.

SUMMARY
CHARACTERISTICS OF IMMUNOPHENOTYPES OF T-CELL ACUTE LYMPHOBLASTIC LEUKEMIA IN CHILDREN

The study was carried out in 16 patients with children’s T-ALL treated at NIHBT from 1/2014 to 6/2015 are investegated. Aims: To investigate characteristics of immunophenotypes of T-ALL in children. Method: Non-interventive descriptive cross-sectional study using flow cytometry technique. Results: (1) The most common subtype is pre-T ALL (56.3%). (2) 100% patients express cyCD3, but surface CD3 can be seen in only 25% cases. Other common T-cell markers are: CD7 (68.8%), CD2 (56.2%), CD5 (50%). 
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